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TT 
STT  

(cột 1) 

Mã kỹ thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật  

(cột 4) 

1.  426 2.24 02. NỘI KHOA Đo chức năng hô hấp 

2.  1009 2.610 02. NỘI KHOA Test hồi phục phế quản 

3.  1306 3.185 03. NHI KHOA Nâng thân nhiệt chủ động 

4.  1307 3.186 03. NHI KHOA Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh 

5.  14731 17.1 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng sóng ngắn 

6.  14732 17.2 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng sóng cực ngắn 

7.  14738 17.8 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng siêu âm 

8.  14746 17.16 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm 

nóng) 

9.  14747 17.17 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm 

lạnh) 

10.  14748 17.18 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng Parafin 

11.  14756 17.26 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống 

12.  14761 17.31 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Tập nằm đúng tư thế cho người bệnh 

liệt nửa người 

13.  14763 17.33 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho 

người bệnh liệt nửa người 

14.  14764 17.34 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật tập đứng và đi cho người 

bệnh liệt nửa người 

15.  14765 17.35 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập lăn trở khi nằm 

16.  14766 17.36 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi 

17.  14767 17.37 17. PHỤC HỒI Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động 
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CHỨC NĂNG 

18.  14768 17.38 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang 

đứng 

19.  14769 17.39 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập đứng thăng bằng tĩnh và động 

20.  14770 17.40 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập dáng đi 

21.  14773 17.43 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Tập đi với nạng (nạng nách, nạng 

khuỷu) 

22.  14774 17.44 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập đi với gậy 

23.  14779 17.49 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập đi với chân giả trên gối 

24.  14780 17.50 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập đi với chân giả dưới gối 

25.  14782 17.52 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập vận động thụ động 

26.  14783 17.53 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập vận động có trợ giúp 

27.  14784 17.54 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập vận động chủ động 

28.  14785 17.55 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập vận động tự do tứ chi 

29.  14786 17.56 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập vận động có kháng trở 

30.  14787 17.57 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập kéo giãn 

31.  14801 17.71 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập với xe đạp tập 

32.  14805 17.75 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập ho có trợ giúp 

33.  14806 17.76 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật vỗ rung lồng ngực 

34.  14815 17.85 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật xoa bóp vùng 

35.  14816 17.86 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật xoa bóp toàn thân 
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36.  14819 17.89 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật kiểm soát đầu, cổ và thân 

mình 

37.  14822 17.92 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển 

xe lăn 

38.  14823 17.93 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật hướng dẫn người liệt hai 

chân ra vào xe lăn 

39.  14824 17.94 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật hướng dẫn người liệt nửa 

người ra vào xe lăn 

40.  14825 17.95 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập các vận động thô của bàn tay 

41.  14826 17.96 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Tập các vận động khéo léo của bàn 

tay 

42.  14827 17.97 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập phối hợp hai tay 

43.  14828 17.98 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập phối hợp tay mắt 

44.  14829 17.99 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập phối hợp tay miệng 

45.  14830 17.100 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Tập các chức năng sinh hoạt hàng 

ngày (ADL) (ăn uống, tắm rửa, vệ 

sinh, vui chơi giải trí…) 

46.  14831 17.101 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập điều hòa cảm giác 

47.  14832 17.102 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập tri giác và nhận thức 

48.  14852 17.122 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Thử cơ bằng tay 

49.  14853 17.123 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Đo tầm vận động khớp 

50.  14891 17.161 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Điều trị chườm ngải cứu 

51.  14898 17.168 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật xoa bóp bằng máy 

52.  14900 17.170 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật kiểm soát tư thế (ngồi, bò, 

đứng, đi) 

53.  14901 17.171 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ 

(lẫy, ngồi, bò, đứng, đi) 
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54.  14911 17.181 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kỹ thuật ngồi/đứng dậy từ sàn nhà 

55.  14979 17.249 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Kéo nắn, kéo giãn cột ống, các khớp 

56.  14980 17.250 
17. PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 
Tập do cứng khớp 

Tổng: 56 danh mục. 
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